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kiệm của người dân Singapore cao hơn đến 50% trong 
tổng thu nhập.

Hệ thống an sinh xã hội (ASXH) của Singapore 
được hình thành dựa trên triết lý tự chủ. Theo triết 
lý này, Chính phủ Singapore chủ trương xây dựng 
và phát triển Quỹ tiết kiệm ASXH để tất cả công dân 
tự chủ về nguồn thu nhập, y tế, giáo dục... Cụ thể 
là Chính phủ Singapore sử dụng chiến lược ASXH 
làm động lực cho phát triển kinh tế. Ngoài chiến lược 
ASXH, Chính phủ Singapore ban hành bổ sung các 
chương trình bảo vệ xã hội khác như: Hỗ trợ tài chính 
tạm thời như nhà ở xã hội, y tế công... cho các đối 
tượng khó khăn về tài chính, không thể duy trì mức 
sống tối thiểu.  

Khảo sát cho thấy, hệ thống ASXH của Singapore 
hiện nay vận hành theo 3 trụ cột chính: Nghỉ hưu, 
chăm sóc sức khỏe và phúc lợi xã hội. Hai trụ cột 
nghỉ hưu và phúc lợi xã hội vận hành dựa trên sự 
đóng góp của người dân. Năm 1953, Singapore thành 
lập Quỹ Tiết kiệm ASXH. Ban đầu Quỹ này tích lũy 
vốn cho mục đích nghỉ hưu, nhưng kể từ năm 1960, 
Chính phủ Singapore đã mở rộng phạm vi không chỉ 
để trang trải lương hưu tuổi già, mà còn để đáp ứng 
các nhu cầu ASXH và các mục tiêu kinh tế khác. 

Về gia tăng hiệu suất phúc lợi, Singapore ban hành 
kế hoạch tiết kiệm bắt buộc. Quỹ Tiết kiệm ASXH 
đã được sử dụng để củng cố quá trình tích lũy vốn 
của địa phương. Quan điểm về phúc lợi xã hội của 
Singapore hình thành trên 4 trụ cột sau: (i) Mỗi thế 
hệ trả tiền theo cách riêng của mình; (ii) Mỗi gia đình 
trả tiền theo cách riêng của mình; (iii) Mỗi cá nhân trả 
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tiền theo cách riêng của mình; (iv) Sau khi thực hiện 
nghĩa vụ theo 3 cách trên thì người dân mới có thể tiếp 
nhận sự trợ giúp của Chính phủ và Chính phủ sẽ hỗ 
trợ khi cần thiết. 

Theo phân tích, cách cung cấp các dịch vụ chăm 
sóc sức khỏe, phụ cấp hưu trí và nhà ở của Singapore 
khác biệt so với các nước trong khu vực. Người dân 
phải nộp khoản phí tương đối cao để thực hiện các kế 
hoạch tiết kiệm mà sau này có thể mua nhà, đóng học 
phí và mua các loại bảo hiểm. Đối với những người 
dưới 50 tuổi, người lao động đóng góp 20% thu nhập 
của mình và người sử dụng lao động nộp 16%. 1/3 
khoản đóng góp của người lao động được chuyển vào 
một tài khoản tiết kiệm y tế tư nhân. Khi số dư đạt 
34.100 USD thì khoản tiền dư được sử dụng cho các 
mục đích phi y tế. 

Việc đóng góp vào Quỹ Tiết kiệm ASXH bởi các 
nhà tuyển dụng cũng là loại hình lương ẩn dấu cho 
người lao động Singapore. Chính phủ Singapore có 
thể can thiệp bằng cách điều chỉnh tỷ lệ đóng góp của 
người sử dụng lao động khi nền kinh tế gặp các cú 
sốc về kinh tế. 

Trong thực tế, Chính phủ Singapore đã từng can 
thiệp, điều chỉnh tỷ lệ đóng góp của chủ doanh nghiệp 
vào Quỹ Tiết kiệm ASXH, xem đây là phương pháp 
để giảm chi phí lao động trong thời kỳ suy thoái kinh 
tế năm 1985 và khủng hoảng tài chính châu Á năm 
1997. Việc điều chỉnh giảm tỷ lệ đóng góp của người 
sử dụng lao động đã giúp chi phí sản xuất kinh doanh 
của doanh nghiệp tiết giảm, nâng cao năng lực cạnh 
tranh trên thị trường. Việc sửa đổi tỷ lệ đóng góp của 
người sử dụng lao động không chỉ ảnh hưởng đến số 
tiền tiết kiệm trong tài khoản mà còn ảnh hưởng đến 
chi phí lao động của cả nền kinh tế. Do đó, việc tham 
gia đóng góp vào Quỹ tiết kiệm ASXH là quy định bắt 
buộc đối với người có việc làm, ngoại trừ người lao 
động nước ngoài và việc làm bán thời gian. Mức đóng 
của nhân viên và người lao động là khác nhau, tùy 
thuộc vào độ tuổi, hoàn cảnh kinh tế của từng nhóm 

tuổi. Chủ tài khoản có thể rút tiền tiết kiệm tích lũy 
khi họ 55 tuổi. Sau khi rút tiền ở độ tuổi 55, các thành 
viên có thể chi tiêu hoặc đầu tư Quỹ Tiết kiệm khi họ 
muốn hoặc tiếp tục đóng góp vào tài khoản nếu họ 
vẫn tham gia. 

Thông thường, người lao động tham gia đóng 
góp vào Quỹ Tiết kiệm ASXH theo 3 mức sau: thông 
thường, đặc biệt và tiết kiệm y tế. Các tài khoản thông 
thường là thành phần chính của Quỹ Tiết kiệm ASXH. 
Nguồn kinh phí trong tài khoản thông thường về cơ 
bản được sử dụng cho nhà ở, giáo dục đại học và bảo 
hiểm thế chấp. 

Về vấn đề nhà ở, vào năm 1968, Chính phủ 
Singapore cho phép thành viên Quỹ Tiết kiệm ASXH 
sử dụng các quỹ để mua một căn hộ trong chương 
trình nhà ở và phát triển. Năm 1981, chương trình 
được Chính phủ Singapore mở rộng đến việc mua các 
loại nhà ở tư nhân. Thông thường Quỹ này được sử 
dụng trợ cấp giáo dục đại học, tuy nhiên đối tượng 
thụ hưởng vẫn phải trả một phần đáng kể của học 
phí và lệ phí.

Tài khoản tiết kiệm y tế được thành lập vào năm 
1984, bao gồm các phần còn lại từ 15-20% của các 
khoản tiết kiệm, dành riêng cho các chi phí chăm sóc 
sức khỏe của các thành viên tham gia Quỹ Tiết kiệm 
ASXH và gia đình của họ. Kể từ năm 1992, tỷ lệ đóng 
góp đã được điều chỉnh, xác định bởi độ tuổi của 
thành viên tham gia. Những thành viên tiếp tục đóng 
góp cho đến khi đạt tới, 43.500 USD (mức đóng hiện 
nay). Bất kỳ sự đóng góp vượt quá mức quy định đều 
được chuyển vào tài khoản đặc biệt, nếu các thành 
viên dưới 55 tuổi. 

Như vậy, có thể đánh giá cụ thể về vai trò của Nhà 
nước trong thực thi chính sách ASXH ở Singapore 
như sau:

Thứ nhất, Chính phủ Singapore đã xây dựng được 
chiến lược ASXH phù hợp, tạo động lực cho phát 
triển kinh tế - xã hội: Từ sau khi độc lập, Singapore 
đã xây dựng chiến lược thay thế công nghiệp nhập 
khẩu bằng chiến lược công nghiệp hóa hướng về xuất 
khẩu; đồng thời, thiết kế các chương trình ASXH, 
Chính phủ Singapore định hướng sử dụng chiến lược 
ASXH vào phát triển kinh tế. 

Theo đó, Singapore sử dụng nguồn lực tài chính 
của ASXH như một phương tiện huy động vốn để 
tài trợ cho các chương kinh tế. Cụ thể, Chính phủ 
Singapore đề xuất xây dựng hệ thống Quỹ tiết kiệm 
ASXH. Qua đó, giúp giảm thiểu gánh nặng tài chính 
cho ngân sách Singapore trong thực hiện các mục tiêu 
phát triển kinh tế - xã hội.

Hiện nay, người lao động dưới 50 tuổi dành 
khoảng 20% tiền lương và người sử dụng lao 
động sẽ đóng góp 16% vào khoản tiết kiệm của 
người lao động. Khoản tiền này sẽ được chuyển 
vào tài khoản và được duy trì theo thời gian cho 
đến khi phát sinh nhu cầu sử dụng. Một trong 
những nhu cầu sử dụng khoản tiết kiệm của 
người dân Singapore là dành cho nhà ở. Khoảng 
90% hộ gia đình ở Singapore sở hữu nhà ở, đây 
là tỷ lệ sở hữu nhà ở cao nhất thế giới.
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Thứ hai, mặc dù phạm vi bao phủ của chương trình 
ASXH gần như phổ quát, tỷ lệ đóng góp cao và cung 
cấp một sự bảo trợ đầy đủ, tuy nhiên trong thực tế có 
thể gặp phải những tình huống ngẫu nhiên như: Việc 
thu hồi các khoản tiết kiệm tích lũy của người lao động 
từ Quỹ Tiết kiệm ASXH chỉ có thể thực hiện được khi 
người lao động đến tuổi nghỉ hưu hoặc đáp ứng một 
số điều kiện. 

Hơn nữa, số tiền trong tài khoản đặc biệt của một 
người thường không rút trong nhiều thập kỷ, dẫn tới tình 
trạng lạm phát, giảm thiểu giá trị của các khoản tiết kiệm 
tích lũy. Thực tế này cũng lý giải cho luận điểm: Để bảo 
trợ xã hội hiệu quả, thì lợi nhuận đầu tư của các quỹ cần 
cao hơn tỷ lệ lạm phát. Và để đạt được mục tiêu tỷ lệ lợi 
nhuận cao, các Quỹ Tiết kiệm ASXH cần phải đầu tư vào 
các sản phẩm tài chính rủi ro, điều này đòi hỏi phải thiết 
lập được một hệ thống quản lý an toàn và thị trường vốn 
hiệu quả cao. Nếu không đáp ứng điều kiện trên, Quỹ 
Tiết kiệm ASXH khó có thể phát triển và trở thành một 
Quỹ ASXH lớn. Trong thực tế, Quỹ Tiết kiệm ASXH đã 
đầu tư vào các Quỹ tích lũy tương đối "an toàn" như trái 
phiếu chính phủ trong nhiều thập kỷ. Việc đầu tư này 
thường tạo ra lợi nhuận ít hơn so với sự tăng lên của tiền 
lương thực tế. Đây chính là nguyên nhân khiến Quỹ Tiết 
kiệm ASXH của Singapore bị chỉ trích như là một tổ chức 
ASXH cơ bản cho hưu trí và các dịch vụ ASXH khác. 

Để khắc phục tình trạng này, Chính phủ Singapore 
đã từng bước tự do hóa Quỹ Tiết kiệm ASXH, cho phép 
chủ tài khoản tự quyết định đầu tư tiền tiết kiệm và gia 
tăng "thương mại hóa" các phúc lợi xã hội, chuyển giao 
trách nhiệm quản lý quỹ cho các cá nhân (Asher 2004).

Thứ ba, Nhà nước can thiệp khi cần thiết. Trong 3 
trụ cột của ASXH thì 2 trụ cột nghỉ hưu và chăm sóc sức 
khỏe, Chính phủ Singapore chủ trương tự lực. Về phúc 
lợi xã hội, Chính phủ Singapore chủ trương cứu trợ cho 
những người không thể duy trì mức sống tối thiểu như: 
Trợ cấp nhà ở và y tế, giảm giá và các hình thức khác 
của cứu trợ cho các gia đình và cá nhân thu nhập thấp.

Bên cạnh đó, Chính phủ Singapore thường xuyên 
can thiệp thay đổi tỷ lệ đóng góp vào Quỹ tiết kiệm 
ASXH nhằm để ổn định kinh tế - xã hội. Cụ thể, kể 
từ cuối năm 1960, Chính phủ Singapore thường xuyên 
điều chỉnh tỷ lệ đóng góp, chủ yếu nhằm để giảm chi 
phí của các doanh nghiệp bằng cách giảm tỷ lệ đóng 
góp sử dụng lao động. 

Nguyên nhân Chính phủ Singapore thực hiện điều 
chỉnh tỷ lệ đóng góp chủ yếu là do sự cạnh tranh trong 
khu vực và toàn cầu với các nước như Malaysia, Thái Lan 
và Trung Quốc (Jones, 2005). Như vậy, việc điều chỉnh 
thường được thừa nhận như một phương tiện để gia tăng 

sự cạnh tranh của Singapore trong thị trường toàn cầu. 
Nghiên cứu cho thấy, để giảm bớt sự can thiệp 

của Chính phủ vào các nguồn tài chính, thì một tổ 
chức chăm sóc sức khỏe chính thức với tài khoản tiết 
kiệm y tế bắt buộc do Chính phủ Singapore quản lý 
đã được thành lập trong Quỹ Tiết kiệm ASXH. Tuy 
nhiên, Chính phủ Singapore vẫn phải trợ cấp cho các 
bệnh viện công và phòng khám ngoại trú, chi phí vốn 
của Bộ Y tế và các chi phí cung cấp dịch vụ chăm sóc 
y tế cho nhân viên nhà nước. 

Hàm ý đối với Việt Nam

Từ kết quả nghiên cứu thực trạng thực thi chính 
sách ASXH ở Singapore, tác giả đưa ra một số hàm ý 
chính sách đối với Việt Nam như sau:

Thứ nhất, cần lựa chọn những ưu điểm từ kinh 
nghiệm của Chính phủ Singapore trong đảm bảo 
ASXH để vận dụng phù hợp với thực tiễn Việt Nam. 

Thứ hai, dù áp dụng mô hình ASXH nào thì Nhà 
nước cần phải đảm bảo vai trò đối với ASXH. Nhà 
nước có thể can thiệp trực tiếp hay gián tiếp và đều 
phải hoạch định chiến lược, xây dựng hệ thống luật 
pháp. Quan trọng hơn, Chính phủ cần sát sao phối 
hợp và kiểm tra, giám sát việc thực hiện các cơ chế, 
chính sách, đảm bảo ASXH. 

Thứ ba, Nhà nước cần khuyến khích sự tham gia 
của khu vực tư nhân vào cung ứng ASXH, sử dụng 
các chính sách kinh tế phối hợp với chính sách xã hội 
nhằm giảm gánh nặng tài chính cho ngân sách nhà 
nước. Điều này, làm tăng trách nhiệm của cá nhân, 
doanh nghiệp, đồng thời góp phần giảm gánh nặng 
tài chính cho Nhà nước. Chẳng hạn như, việc phát 
triển Quỹ tiết kiệm ASXH giúp giảm tải gánh nặng về 
ngân sách của Chính phủ Singapore đã duy trì trong 
nhiều năm qua.�
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